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KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2017 - 2018

· HỆ NIÊN CHẾ
1. HỌC KỲ 1 
	BẬC
	KHÓA
	SỈ SỐ
	Xuất sắc
	%
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TB.Khá
	%
	Trung bình
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	TRUNG CẤP (TC)
	2015 TCCN (9+3)
	44
	0
	0
	1
	2.27
	10
	22.73
	16
	36.36
	6
	13.65
	3
	6.82
	8
	18.17

	
	2016 TCCN (9+3)
	137
	0
	0
	3
	2.19
	13
	9.49
	36
	26.28
	35
	25.55
	6
	4.38
	44
	32.11

	
	2016 TCCN (12+2 và 12+2N3T)
	108
	0
	0
	0
	0
	15
	13.89
	33
	30.56
	32
	29.63
	7
	6.48
	21
	19.44

	
	15TCN (9+3)
	245
	0
	0
	4
	1.6
	40
	16.3
	54
	22
	65
	26.5
	19
	7.8
	63
	25.7

	
	16TCN (9+3)
	430
	2
	0.5
	19
	4.4
	57
	13.3
	92
	21.4
	110
	25.6
	33
	7.7
	117
	27.2

	
	Tổng TC
	964
	2
	0.21
	27
	2.80
	135
	14.00
	231
	23.96
	248
	25.73
	68
	7.05
	253
	26.24

	CAO ĐẲNG (CĐ)
	2015 CĐN
	38
	0
	0
	6
	15.8
	7
	18.4
	16
	42.1
	7
	18.4
	1
	2.6
	1
	2.6

	
	2016 CĐN
	98
	0
	0
	2
	2
	16
	16.3
	38
	38.8
	17
	17.3
	1
	1
	24
	24.5

	
	Tổng CĐ
	136
	0
	0.00
	8
	5.88
	23
	16.91
	54
	39.71
	24
	17.65
	2
	1.47
	25
	18.38

	Tổng cộng TC+CĐ
	1100
	2
	0.18
	35
	3.18
	158
	14.36
	285
	25.91
	272
	24.73
	70
	6.36
	278
	25.27



2. HỌC KỲ 2
	BẬC
	KHÓA
	SỈ SỐ
	Xuất sắc
	%
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TB.Khá
	%
	Trung bình
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	TRUNG CẤP (TC)
	2015 TCCN (9+3)
	40
	2
	5
	22
	55
	12
	30
	1
	2.50
	0
	0
	0
	0
	3
	7.49

	
	2016 TCCN (9+3)
	126
	0
	0
	5
	3.97
	20
	15.87
	32
	25.4
	14
	11.11
	11
	8.73
	44
	34.92

	
	2016 TCCN (12+2 và 12+2N3T)
	94
	2
	2.13
	22
	23.4
	41
	43.62
	12
	12.77
	0
	0
	0
	0
	17
	18.08

	
	15TCN (9+3)
	224
	0
	0
	24
	10.7
	105
	46.9
	30
	13.4
	6
	2.7
	2
	0.9
	57
	25.4

	
	16TCN (9+3)
	377
	4
	1.1
	26
	6.9
	52
	13.8
	86
	22.8
	68
	18
	25
	6.6
	116
	30.8

	
	Tổng TC
	861
	8
	0.93
	99
	11.50
	230
	26.71
	161
	18.70
	88
	10.22
	38
	4.41
	237
	27.53

	CAO ĐẲNG (CĐ)
	2015 CĐN
	37
	2
	5.4
	8
	21.6
	23
	62.2
	2
	5.4
	0
	0
	0
	0
	2
	5.4

	
	2016 CĐN
	79
	0
	0
	2
	2.5
	28
	35.4
	28
	35.4
	2
	2.5
	3
	3.8
	16
	20.3

	
	Tổng CĐ
	116
	2
	1.72
	10
	8.62
	51
	43.97
	30
	25.86
	2
	1.72
	3
	2.59
	18
	15.52

	Tổng cộng TC+CĐ
	977
	10
	1.02
	109
	11.16
	281
	28.76
	191
	19.55
	90
	9.21
	41
	4.20
	255
	26.10



3. CẢ NĂM HỌC

	BẬC
	KHÓA
	SỈ SỐ
	Xuất sắc
	%
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	TB.Khá
	%
	Trung bình
	%
	Yếu
	%
	Kém
	%

	TRUNG CẤP (TC)
	2015 TCCN (9+3)
	40
	0
	0
	3
	7.5
	16
	40
	11
	27.5
	4
	10.0
	4
	10
	2
	4.99

	
	2016 TCCN (9+3)
	126
	0
	0
	5
	3.97
	14
	11.11
	29
	23.02
	29
	23.02
	7
	5.56
	42
	33.32

	
	2016 TCCN (12+2 và 12+2N3T)
	94
	0
	0
	3
	3.19
	29
	30.85
	39
	41.49
	6
	6.38
	7
	7.45
	10
	10.64

	
	15TCN (9+3)
	224
	0
	0
	9
	4
	54
	24.1
	83
	37.1
	15
	6.7
	6
	2.7
	57
	25.4

	
	16TCN (9+3)
	377
	2
	0.5
	19
	5
	55
	14.6
	90
	23.9
	75
	19.9
	42
	11.1
	94
	24.9

	
	Tổng TC
	861
	2
	0.23
	39
	4.53
	168
	19.51
	252
	29.27
	129
	14.98
	66
	7.67
	205
	23.81

	CAO ĐẲNG (CĐ)
	2015 CĐN
	37
	0
	0
	6
	16.2
	16
	43.2
	13
	35.1
	1
	2.7
	0
	0
	1
	2.7

	
	2016 CĐN
	79
	0
	0
	2
	2.5
	22
	27.8
	28
	35.4
	10
	12.7
	3
	3.8
	14
	17.7

	
	Tổng CĐ
	116
	0
	0
	8
	6.90
	38
	32.76
	41
	35.34
	11
	9.48
	3
	2.59
	15
	12.93

	Tổng cộng TC+CĐ
	977
	2
	0.20
	47
	4.81
	206
	21.08
	293
	29.99
	140
	14.33
	69
	7.06
	220
	22.52
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· HỆ TÍN CHỈ

1. HỌC KỲ 1

	BẬC
	KHÓA
	SỈ SỐ
	Xuất sắc
	%
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	Trung bình
	%
	TB. Yếu
	%
	Kém
	%

	TRUNG CẤP (TC)
	2017 TC (12+1N3T)
	70
	0
	0
	0
	0
	3
	4.29
	27
	38.57
	25
	35.71
	15
	21.43

	
	2017 TC (9+3)
	1293
	0
	0
	11
	0.85
	38
	2.94
	333
	25.75
	449
	34.73
	462
	35.73

	
	Tổng TC
	1363
	0
	0
	11
	0.81
	41
	3.01
	360
	26.41
	474
	34.78
	477
	35.00

	CAO ĐẲNG (CĐ)
	2015 CĐCN
	1392
	0
	0
	28
	2
	163
	11.7
	595
	42.7
	415
	29.8
	191
	13.7

	
	2016 CĐCN
	1775
	0
	0
	8
	0.5
	111
	6.3
	818
	46.1
	508
	28.6
	330
	18.6

	
	2016 CĐLT
	48
	0
	0
	0
	0
	14
	29.2
	29
	60.4
	0
	0
	5
	10.4

	
	2017 CĐ
	2990
	1
	0.03
	26
	0.87
	254
	8.49
	1542
	51.57
	775
	25.92
	392
	13.11

	
	Tổng CĐ
	6205
	1
	0.02
	62
	1.00
	542
	8.73
	2984
	48.09
	1698
	27.37
	918
	14.79

	Tổng cộng TC+CĐ
	7568
	1
	0.01
	73
	0.96
	583
	7.70
	3344
	44.19
	2172
	28.70
	1395
	18.43



2. HỌC KỲ 2

	BẬC
	KHÓA
	SỈ SỐ
	Xuất sắc
	%
	Giỏi
	%
	Khá
	%
	Trung bình
	%
	TB. Yếu
	%
	Kém
	%

	TRUNG CẤP (TC)
	2017 TC (12+1N3T)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017 TC (9+3)
	1248
	0
	0
	26
	2.08
	75
	6.01
	340
	27.24
	267
	21.4
	540
	43.27

	
	Tổng TC
	1248
	0
	0
	26
	2.08
	75
	6.01
	340
	27.24
	267
	21.4
	540
	43.27

	CAO ĐẲNG (CĐ)
	2015 CĐCN
	1323
	4
	0.3
	123
	9.3
	422
	31.9
	546
	41.3
	130
	9.8
	98
	7.4

	
	2016 CĐCN
	1595
	0
	0
	16
	1
	155
	9.7
	784
	49.2
	399
	25
	241
	15.1

	
	2016 CĐLT
	48
	0
	0
	0
	0
	9
	18.75
	34
	70.83
	0
	0
	5
	10.42

	
	2017 CĐ
	2866
	0
	0
	35
	1.2
	217
	7.6
	1258
	43.9
	610
	21.3
	746
	26

	
	2017 CĐLT
	83
	0
	0
	2
	2.41
	34
	40.96
	36
	43.37
	6
	7.23
	5
	6.02

	
	Tổng CĐ
	5915
	4
	0.07
	176
	2.98
	837
	14.15
	2658
	44.94
	1145
	19.36
	1095
	18.51

	Tổng cộng TC+CĐ
	7163
	4
	0.06
	202
	2.82
	912
	12.73
	2998
	41.85
	1412
	19.71
	1635
	22.83



Ghi chú: Khóa 2017 TC (12+1N3T) đang thực tập nên chưa tổng kết điểm học kỳ 2 và khóa 2017CĐLT bắt đầu học từ học kỳ 2 năm học 2017-2018.










